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	STT
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Số lượng
	 Đơn giá 
	Thành tiền

	1
	Bộ toán của trẻ 4-5 tuổi
	Bộ
	50
	55.000
	2.750.000

	2
	Bộ toán của cô lớp  4-5 tuổi
	Bộ
	1
	75.000
	75.000

	3
	Mô hình hàm răng
	Cái
	2
	65.000
	65.000

	4
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Cái
	2
	12.000
	24.000

	5
	Bộ chữ và số của cô
	Bộ
	1
	12.000
	12.000

	6
	Bộ dinh dưỡng 1
	Bộ
	2
	42.000
	84.000

	7
	Bộ dinh dưỡng 2
	Bộ
	2
	42.000
	84.000

	8
	Bộ dinh dưỡng 3
	Bộ
	2
	42.000
	84.000

	9
	Bộ dinh dưỡng 4
	Bộ
	2
	42.000
	84.000

	10
	Tháp dinh dưỡng
	Tờ
	1
	42.000
	42.000

	11
	Bộ dụng cụ bác sĩ
	hộp
	1
	90.000
	90.000

	12
	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình.
	bộ
	1
	180.000
	180.000

	13
	Đồ chơi các phương tiện giao thông.
	bộ
	2
	150.000
	300.000

	14
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây.
	bộ
	1
	65.000
	

	15
	Bộ xếp hình các phương tiện giao thông.
	bộ
	1
	280.000
	

	16
	Xắc xô to
	cái
	2
	25.000
	50.000

	17
	Xắc xô nhỏ
	cái
	20
	?
	     ?

	18
	Bộ trang phục công nhân
	Bộ
	1
	220.000
	

	19
	Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình
	Bộ
	1
	90.000
	

	20
	Tranh động vật
	Bộ
	1
	25.000
	

	21
	Tranh ảnh về Bác Hồ
	Bộ
	1
	25.000
	

	22
	Dập ghim
	Cái
	1
	45.000
	

	23
	Dập lỗ
	cái
	1
	70.000
	

	24
	Tranh ảnh về các loài hoa,rau,quả,củ
	Bộ
	1
	60.000
	

	25
	Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình
	Bộ
	2
	90.000
	180.000

	26
	Bộ sa bàn giao thông (bằng nhựa)
	Bộ
	1
	450.000
	

	27
	Bộ động vật biển
	Bộ
	1
	90.000
	

	28
	Bộ động sống trong rừng
	Bộ
	1
	75.000
	

	29
	Bộ động nhận biết những con vật nuôi
	Bộ
	1
	75.000
	

	30
	Bộ động côn trùng
	Bộ
	1
	75.000
	

	31
	Dây thừng dài 7m.
	cái
	2
	70.000
	140.000

	32
	Doanh trại bộ đội
	bộ
	1
	45.000
	45.000

	33
	Đồ chơi các loại quả
	Túi
	3
	70.000
	210.000

	34
	Nam châm tròn viên
	viên
	20
	2.000
	40.000

	35
	Đồ chơi cân
	kg
	1
	150
	

	36
	Bộ ghép hình hoa
	bộ
	1
	90.000
	

	37
	Lô tô hình và số lượng toán
	bộ
	30
	9.000
	270.000

	38
	Bộ hình học phẳng
	túi
	30
	16.000
	480

	39
	Kính lúp F 100
	cái 
	2
	20.000
	40.000
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	Đồ chơi các loại rau, củ, 
	Túi
	3
	30.000
	90.000

	
	
	
	
	
	



